
STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T012404182 Đinh Thế Lực 03.05.2003 Ninh Bình

2 T012404183 Nguyễn Vũ Khánh Ly 03.12.1996 Nam Định

3 T012404184 Phạm Khánh Ly 03.12.2004 Hà Nội

4 T012404186 Vũ Thị Lý 26.07.1994 Hải Phòng

5 T012404187 Đỗ Quỳnh Mai 10.03.2002 Hà Nội

6 T012404188 Nguyễn Tiến Mai 18.01.2000 Bắc Ninh 

7 T012404189 Vũ Đồng Quỳnh Mai 20.12.2002 Thái Nguyên

8 T012404190 Bùi Đăng Mạnh 01.05.2002 Phú Thọ

9 T012404191 Nguyễn Văn Mạnh 18.03.2000 Bắc Giang

10 T012404193 Phạm Doãn Trường Minh 25.07.2001 Hà Nội

11 T012404194 Nguyễn Thị Mơ 22.02.1990 Bắc Giang

12 T012404195 Võ Hải Phương Nam 17.11.1999 Phú Thọ

13 T012404196 Dương Thị Quỳnh Nga 26.11.1978 Thanh Hóa

14 T012404197 Nguyễn Thị Ngoan 29.06.1987 Hà Nội

15 T012404198 Lê Thị Hồng Ngọc 19.09.2002 Thanh Hóa

16 T012404199 Phan Thị Bích Ngọc 29.08.2003 Vĩnh Phúc

17 T012404200 Trần Thị Thanh Nhàn 02.12.1994 Hải Dương

18 T012404201 Đặng Thị Hà Nhi 23.03.2002 Thái Bình

19 T012404202 Hà Thị Cẩm Nhung 22.07.1980 Hà Nội

20 T012404203 Lê Thị Nhung 02.08.2002 Thanh Hóa

21 T012404204 Lương Cao Phong 17.05.2002 Hà Nam

22 T012404205 Ngô Xuân Phú 09.11.2002 Nam Định

23 T012404207 Nguyễn Bích Phương 20.11.2002 Hà Nam

24 T012404208 Phạm Mai Phương 31.12.2002 Thái Bình

25 T012404209 Nguyễn Thị Phượng 09.10.2002 Nam Định

26 T012404210 Hoàng Văn Quang 15.02.1998 Cao Bằng

27 T012404211 Lê Anh Quân 16.09.2001 Thanh Hóa

28 T012404212 Lê Văn Quân 13.06.2001 Nghệ An

29 T012404213 Nguyễn Mạnh Anh Quân 19.04.2002 Hà Nội

30 T012404214 Đào Hồng Sơn 26.11.2000 Hưng Yên

31 T012404215 Nguyễn Thu Tiên 11.12.2003 Hà Nội

32 T012404216 Trần Thùy Tiên 19.08.2003 Hà Nội

33 T012404218 Mai Thanh Tú 07.09.1977 Hà Nội

34 T012404221 Nguyễn Văn Tuấn 09.01.2000 Phú Thọ
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35 T012404222 Nguyễn Thị Tuyết 21.07.1998 Hà Nội

36 T012404224 Ngô Quang Thành 06.03.2003 Hạ Long

37 T012404225 Nguyễn Văn Thành 23.01.2002 Hà Nội

38 T012404226 Vũ Phương Thảo 09.05.2000 Hải Phòng

39 T012404227 Nguyễn Thị Thu Thủy 01.12.1988 Hà Nội

40 T012404228 Mai Thị Hoài Thương 05.12.1998 Hà Nội

41 T012404229 Cao Thị Thùy Trang 20.03.2002 Hà Nội

42 T012404230 Nguyễn Thị Hà Trang 20.03.1998 Ninh Bình

43 T012404231 Nguyễn Thị Huyền Trang 29.10.2002 Hà Nội

44 T012404232 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 20.11.1993 Thanh Hóa

45 T012404233 Hoàng Anh Trúc 23.01.2002 Thái Nguyên

46 T012404234 Đỗ Lê Trung 09.07.2002 Cao Bằng

47 T012404235 Nguyễn Đức Trường 18.11.2003 Quảng Ninh

48 T012404236 Lỳ Y Ua 06.02.2000 Nghệ An

49 T012404237 Nguyễn Khánh Vân 05.09.2000 Bắc Ninh 

(Danh sách bao gồm: 49 thí sinh)

Ghi chú: Đối với những thông tin chưa chính xác, thí sinh vui lòng đính chính tại phiếu xác nhận thông tin 
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